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A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

PHẦN I. (5,0 ĐIỂM). Tô kín chữ cái tương ứng với đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm: 

Câu 1. Để đảm bảo chuồng gà được thông thoáng, tường thường được xây như thế nào là phù hợp? 

A. Không cần xây gạch.    B. Cao từ 0,5m đến 0,6m. 

C. Cao từ 1,0 m đến 2,0 m.    D. Xây cao đến mái (như nhà ở của người). 

Câu 2. Thức ăn cho gà được chia làm mấy loại? 

A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 

Câu 3. Có mấy biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản? 

A. 3 B. 5 C. 7 D. 1 

Câu 4. Khi nào có thể thả gà ra vườn, đồi? 

A. Sau 3 tháng tuổi.     B. Sau 1 tháng tuổi.    

C. Sau 2 tháng tuổi.     D. Sau 4 tháng tuổi. 

Câu 5. Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của thủy sản đối với con người. 

A. Cung cấp nguồn thức ăn giàu chất xơ cho con người. 

B. Cung cấp nguồn thức ăn giàu tinh bột cho con người. 

C. Cung cấp môi trường sống trong lành cho con người. 

D. Cung cấp nguồn thức ăn giàu chất đạm cho con người. 

Câu 6: Collagen được sản xuất từ nguyên liệu nào? 

A. Xương cá. B. Mỡ cá. C. Da cá. D. Thịt cá. 

Câu 7: Vai trò của chăn nuôi là: 

A. cung cấp thực phẩm, phân bón, nguyên liệu xuất khẩu. 

B. cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho sản chế và xuất khẩu 

C. cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho chế biến, chăn nuôi. 

D. cung cấp thực phẩm, phân bón, nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu. 

Câu 8. Gà dưới 1 tháng tuổi cần ăn loại thức ăn nào? 

A. Giàu đạm.         B. Giàu chất béo.           C. Vitamin và chất khoáng.             D. Giàu tinh bột. 

Câu 9. Cho gà ăn cần phân làm mấy loại tuổi? 

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 

Câu 10: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non? 

A. Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh.      B. Chức năng hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh.           

C. Chức năng sinh sản hoàn chỉnh.  D. Chức năng miễn dịch chưa tốt. 

Câu 11. Những việc không nên làm khi vật nuôi bị bệnh là gì? 

A. Nhốt cách li vật nuôi ốm để theo dõi. 

B. Báo cho cán bộ thú y đến kiểm tra. 

C. Vệ sinh, khử khuẩn chuồng trại. 

D. Mang vật nuôi sang nơi khác để tránh dịch 

Câu 12. Hình thức khai thác thủy sản nào dưới đây là đúng quy định? 

A. Khai thác mùa sinh sản.     B. Sử dụng kích điện. 

C. Sử dụng lưới có kích cỡ mắt lưới cho phép.  D. Sử dụng thuốc nổ. 

Câu 13. Loại động vật nào sau đây không phải là động vật thủy sản? 

A. Tôm. B. Ốc. C. Rắn. D. Cua đồng. 

Câu 14. Nguyên nhân gây bệnh tụ huyết trùng ở lợn là gì? 

A. Do vi sinh vật.                                  B. Do môi trường sống không thuận lợi. 

C. Do thừa hoặc thiếu dinh dưỡng.       D. Do động vật kí sinh. 
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Câu 15. Bệnh nào dưới đây là do các vi sinh vật gây ra? 

A. Bệnh cảm lạnh. B. Bệnh giun, sán. C. Bệnh gà rù. D. Bệnh ve, rận. 

Câu 16. Dùng thuốc trị bệnh cho gà cần tuân thủ mấy nguyên tắc? 

A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 

Câu 17. Gà từ 1 đến 3 tháng tuổi cho ăn cách nhau giữa các lần là: 

A. 1-2 giờ. B. 2 – 3 giờ. C. 3-4 giờ. D. 4-5 giờ. 

Câu 18. Mỗi loại thuốc phù hợp với: 

A. 1 hoặc vài loại bệnh. B. 1 loại bệnh. 

C. Vài bệnh. D. Nhiều loại bệnh. 

Câu 19. Sản phẩm nào sau đây không được chế biến từ thủy sản? 

A. Cá thu đóng hộp. B. Xúc xích C. Ruốc cá hồi. D. Tôm nõn. 

Câu 20.  Nếu nhiệt độ trong chuồng úm quá lạnh với nhu cầu của cơ thể thì gà con sẽ có biểu 

hiện nào sau đây? 

A. Chụm lại thành đám ở dưới đèn úm.     

B. Tản ra, tránh xa đèn úm. 

C. Phân bố đều trên sàn, ăn uống, đi lại bình thường.   

D. Chụm lại một phía trong quay. 

PHẦN II. (2,0 ĐIỂM). Trắc nghiệm đúng/sai 

Câu 1: Khi nói về vai trò của thủy sản, nhận định nào sau đây đúng, nhận định nào sai ? 

a. Cung cấp thực phẩm cho con người. 

b. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. 

c. Cung cấp lương thực cho con người. 

d. Phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho con người. 

Câu 2: Khi nói về việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, biện pháp nào đúng, biện pháp nào sai? 

a. Cần thiết lập các khu bảo tồn, bảo vệ biển, phục hồi hệ sinh thái. 

b. Hạn chế đánh bắt ở khu vực gần bờ, đặc biệt là mùa tôm, cá sinh sản. 

c. Khai thác tối đa các loài thủy sản quý hiếm. 

d. Sử dụng thuốc nổ, kích điện để đánh bắt thủy sản. 

PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM).  
Câu 1 (2,0 điểm). Thủy sản có vai trò gì đối với nền kinh tế và đời sống xã hội? Nêu VD 

Câu 2 (1,0 điểm). Tại sao cần phải nghiêm cấm đánh bắt thủy sản bằng cách sử dụng kích điện 

hoặc thuốc nổ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


